SDS – Dung dịch Potassium Iodide (KI) 3%
1. Nhận dạng hóa chất và nhà cung cấp
Tên sản phẩm: Dung dịch Potassium Iodide 3%
Tên khác: Kali iodid 3%
Công thức hóa học: KI
Nồng độ: 3% 
CAS: 7681-11-0
Ứng dụng: Thuốc thử phòng thí nghiệm, hóa mô bệnh học, nhuộm vi sinh, phân tích hóa học.
Nhà cung cấp : 
· Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi
· Mã số thuế: 0314051291
· Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam
· Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

2. Nhận dạng nguy hiểm
Theo GHS, dung dịch KI 3% thường không được phân loại là hóa chất nguy hiểm cao ở nồng độ này.
Cảnh báo
· Có thể gây kích ứng nhẹ mắt và da. 
· Nuốt lượng lớn có thể ảnh hưởng tuyến giáp. 
· Tránh tiếp xúc kéo dài. 
Phân loại GHS
Không phân loại nguy hiểm đáng kể ở nồng độ 3%.
Từ cảnh báo
Không yêu cầu.
Biểu tượng nguy hiểm
Không yêu cầu.

3. Thành phần / thông tin về thành phần
	Thành phần
	Công thức
	CAS
	Hàm lượng

	Potassium iodide
	KI
	7681-11-0
	3%

	Nước cất
	H₂O
	7732-18-5
	97%



4. Biện pháp sơ cứu
Hít phải
Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí.
Tiếp xúc da
Rửa bằng nước sạch và xà phòng.
Tiếp xúc mắt
Rửa liên tục bằng nước sạch ít nhất 15 phút.
Nuốt phải
Súc miệng bằng nước. Không gây nôn. Nếu có triệu chứng bất thường, đưa đến cơ sở y tế.

5. Biện pháp chữa cháy
Tác nhân chữa cháy phù hợp
· CO₂ 
· Bột khô 
· Phun sương nước 
Nguy cơ đặc biệt
Khi cháy có thể tạo hơi iod kích ứng.
Trang bị bảo hộ
Sử dụng thiết bị bảo hộ hô hấp thích hợp.

6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ
· Mang găng tay và kính bảo hộ. 
· Thấm bằng vật liệu hấp phụ. 
· Rửa sạch khu vực bằng nước. 
· Không đổ lượng lớn xuống cống. 

7. Bảo quản và sử dụng
Sử dụng
· Tránh tiếp xúc trực tiếp kéo dài. 
· Không ăn uống trong khu vực làm việc. 
Bảo quản
· Đậy kín. 
· Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng. 
· Nhiệt độ khuyến nghị: 15–30°C. 

8. Kiểm soát phơi nhiễm / bảo hộ cá nhân
Trang bị bảo hộ
· Găng tay nitrile hoặc latex 
· Kính bảo hộ 
· Áo blouse phòng thí nghiệm 
Thông gió
Thông gió phòng thí nghiệm thông thường.

9. Tính chất lý hóa
	Thuộc tính
	Giá trị

	Trạng thái
	Chất lỏng

	Màu sắc
	Không màu

	Mùi
	Không mùi

	pH
	Khoảng 6–8

	Độ tan
	Tan hoàn toàn trong nước



10. Độ ổn định và phản ứng
Độ ổn định
Ổn định trong điều kiện bảo quản thông thường.
Tránh tiếp xúc
· Chất oxy hóa mạnh 
· Ánh sáng mạnh 
Sản phẩm phân hủy
Có thể giải phóng iod khi phân hủy.

11. Thông tin độc tính
· Độc tính thấp ở nồng độ sử dụng thông thường. 
· Tiếp xúc kéo dài hoặc nuốt lượng lớn có thể ảnh hưởng chức năng tuyến giáp. 

12. Thông tin sinh thái
· Không dự kiến gây nguy hại lớn cho môi trường ở nồng độ thấp. 
· Tránh thải lượng lớn ra môi trường. 

13. Thải bỏ
Xử lý theo quy định địa phương về chất thải phòng thí nghiệm hóa học.

14. Thông tin vận chuyển
Không phân loại là hàng nguy hiểm theo:
· ADR 
· IMDG 
· IATA 

15. Thông tin pháp lý
Tuân thủ:
· GHS 
· Quy định an toàn hóa chất hiện hành. 

16. Thông tin khác
· [bookmark: _GoBack]Ngày phát hành SDS: 26/11/2025
· Tài liệu tham khảo: PubChem CID 2724350, CAS Acetic acid 64-19-7, GHS Purple Book
· Ghi chú: 
- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý
- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát
- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế

